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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH LẠNG SƠN


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /2022/QĐ-UBND
	Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2023


           (DỰ THẢO)
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Bộ Xây dựng về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số      /TTr-SXD ngày  ...... tháng ..... năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 
2. Đối tượng áp dụng

a) Các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.

Điều 2. Định mức hỗ trợ
1. Định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình được tính bằng suất vốn đầu tư nhân với tỷ lệ phần trăm hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND.
2. Suất vốn đầu tư là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng hạng mục, công trình của dự án được quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND (có Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

3. Định mức hỗ trợ theo quy định này là định mức tối đa, tổng kinh phí hỗ trợ các hạng mục, công trình không vượt mức hỗ trợ cho dự án, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP,  Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND.
4. Đối với các hạng mục, công trình không quy định định mức trong Quyết định này thì căn cứ giá trị nghiệm thu thực tế để tính mức hỗ trợ theo Quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư các hạng mục, công trình có tiêu chuẩn hoặc giá trị thấp hơn theo quy định này thì áp dụng theo tiêu chuẩn và giá trị thực tế đó. Trường hợp tiêu chuẩn hoặc giá trị cao hơn quy định này thì áp dụng định mức hỗ trợ quy định này. 
Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
Việc xác định và quản lý định mức hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Điều 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019.
Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn;

- UBMTTQVN tỉnh;     

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Báo Lạng Sơn, 

  Đài PT-TH tỉnh, Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu


PHỤ LỤC:

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2020-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2023/QĐ-UBND ngày     tháng         năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình (1.000đ)

	1
	Hệ thống điện

	1.1
	Đường dây trung thế (35Kv) bên ngoài hàng rào dự án
	Km
	162.811

	1.2
	Đường dây hạ thế (0,4Kv) bên trong dự án
	Km
	389.059

	1.3
	Trạm biến áp của dự án 
	 
	175.272

	 -
	100 KVA
	Trạm
	123.000

	 -
	180 KVA
	Trạm
	161.136

	 -
	250 KVA
	Trạm
	165.900

	 -
	320 KVA
	Trạm
	202.560

	 -
	400 KVA
	Trạm
	219.120

	 -
	560 KVA
	Trạm
	228.480

	2
	Hệ thống giao thông

	2.1
	Đường cấp VI khu vực miền núi (Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn)
	1m2
	1.000

	2.2
	Mặt đường BTXM M250 dày 18 cm, móng cấp phối đá dăm dày 18 cm
	1m2
	275

	2.3
	Mặt đường bê tông nhựa chặt C12.5cm, dày 5 cm, móng cấp phối đá dăm dày 30 cm
	1m2
	290

	2.4
	Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, T/C nhựa 4,5 kg/m2, móng cấp phối đá dăm dày 30 cm
	1m2
	225

	2.5
	Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, T/C nhựa 4,5 kg/m2, móng cào bóc tái sinh nguội tại chỗ dày 20 cm
	1m2
	150

	2.6
	Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, T/C nhựa 4,5 kg/m2, móng gia cố đất + xi măng + tro bay dày 20 cm
	1m2
	140

	2.7
	Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, T/C nhựa 4,5 kg/m2
	1m2
	110

	3
	Hệ thống cấp nước

	3.1
	Đường ống kim loại (thép tráng kẽm) dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên (đường kính tối thiểu 100mm)
	1m
	722

	3.2
	Đường ống nhựa HDPE dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên (đường kính 60-75, 90-110)
	1m
	674

	4
	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải

	4.1
	Bể lắng, bể sục khí (bê tông, xây gạch)
	1m 3
	1.142

	4.2
	Hồ chứa nước (có lát tấm bê tông xung quanh)
	1m 3
	836

	4.3
	Đường ống (có đường kính tối thiểu 50mm; vật liệu nhựa, kim loại, bê tông)
	1m
	108

	4.4
	Mương, rãnh thoát nước; vật liệu bê tông, kích thước ≥ (40x40)cm
	1m
	717

	4.5
	Máy bơm công suất => 1m3/giờ
	Máy
	1.660

	5
	Công trình kho, xưởng, chuồng trại

	5.1
	Xưởng cao ≤ 6m. Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn
	1m 2 XD
	1.437

	5.2
	Xưởng cao ≤ 6m. Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn.
	1m 2 XD
	1.957

	5.3
	Xưởng từ 6m đến ≤ 9m. Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn.
	1m 2 XD
	3.098

	5.4
	Xưởng cao từ 6m đến ≤ 9m. Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn
	1m 2 XD
	2.874

	5.5
	Kho chuyên dụng khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn (sức chứa < 500 tấn)
	1m 2 XD
	2.132

	5.6
	Kho chuyên dụng khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn (sức chứa < 500 tấn)
	1m 2 XD
	1.805

	5.7
	Kho lạnh, kết cấu gạch và bê tông sức chứa ≤ 100 tấn
	1m 2 XD
	5.445

	5.8
	Chuồng trại
	1m 2 XD
	619

	6
	Công trình đồng ruộng

	6.1
	Nhà kính 
	1m 2
	260

	6.2
	Nhà lưới, nhà màng 
	1m 2
	190

	6.3
	Hệ thống tưới phun, nhỏ giọt
	1m 2
	50

	7
	Thiết bị công trình

	
	Việc hỗ trợ thiết bị thực hiện thẩm định giá theo quy định tại thời điểm nghiệm thu dự án.
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